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MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN MÃ HÓA CaTCPs Ở ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) 
TRONG ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ HẠN VÀ ABA

Trần Duy Cường1, Trần Phan Lam Sơn2, 
Nguyễn Hữu Kiên1, Chu Đức Hà3, Trần Đăng Khánh1*

TÓM TẮT
Hạn hán gây ảnh hưởng bất lợi đến quá trình sinh trưởng phát triển và năng suất của nhiều loại cây trồng. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích mức độ biểu hiện của 23 gen CaTCP trong mẫu lá và rễ 
của cây đậu gà (Cicer arietinum) ở điều kiện mất nước và xử lý ABA tại các thời điểm khác nhau. Dựa vào kết 
quả RT-qPCR cho thấy, số lượng gen CaTCP có sự thay đổi mức độ biểu hiện trên mỗi giống đậu gà ILC482 và 
Hashem là khác nhau tùy thuộc vào loại mẫu mô lá hoặc rễ sau các thời gian xử lý khác nhau. Ngoài ra, kết quả 
phân tích biểu hiện gen trong mẫu lá và rễ của cả 2 giống đậu gà cho thấy các kiểu biểu hiện phản ứng với tình 
trạng mất nước khác nhau, có gen tăng cường biểu hiện và có gen giảm mức độ biểu hiện. Một điều quan trọng, 
nghiên cứu đã xác định được CaTCP07 là một gen tăng cường biểu hiện tiềm năng trong cả 2 giống ILC482 và 
Hashem, từ đó có thể cung cấp cho ứng dụng trong các nghiên cứu tiếp theo nhằm tạo ra các giống cây trồng 
có khả năng chống chịu hạn.

Từ khóa: CaTCP, chịu hạn, đậu gà, điều kiện xử lý ABA, phân tích biểu hiện gen, yếu tố phiên mã
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hạn hán được xác định là yếu tố môi trường 

chính kìm hãm sự sinh trưởng và năng suất của 
thực vật. Các nghiên cứu trước đây đã đánh giá về 
cơ chế phân tử có liên quan đến khả năng điều khiển 
cây trồng đáp ứng với hạn hán (Jogaiah et al., 2013). 
Trong đó, các yếu tố phiên mã (TF) đóng vai trò quan 
trọng trong việc điều hòa biểu hiện các gen mục tiêu, 
các protein TCP (được đặt tên theo bốn loại protein, 
cụ thể là TB1 (TEOSINTE BRANCHED 1) của ngô, 
CYC (CYCLOIDEA) của hoa mõm chó, và PCF1 và 
PCF2, có liên quan đến chức năng điều khiển các 
đáp ứng của thực vật trong điều kiện bất lợi từ môi 
trường (Shanker et al., 2014).

Đậu gà (Cicer arietinum L.) là một cây thuộc họ 
đậu có giá trị dinh dưỡng được trồng nhiều ở các 
nước thuộc vùng Châu Á và Châu Phi, là nguồn 
cung cấp vi lượng, vitamin, protein và thực phẩm 
giàu carcohydrate chủ yếu cho cho con người và làm 
thức ăn chăn nuôi (Ha et al., 2014). Tuy nhiên, hạn 
hán đã gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới năng suất 
cây đậu gà trên toàn cầu, dẫn tới sự giảm sản lượng 
đáng kể. Do vậy, nghiên cứu, phát triển những giống 
đậu gà có khả năng chống chịu với điều kiện hạn 

hán là việc làm cấp bách. Trong nghiên cứu trước 
chúng tôi đã sử dụng toàn bộ trình tự của hệ gen 
của cây đậu gà để tìm kiếm các gen CaTCP tiềm 
năng trong hệ gen của đậu gà. Trong tổng số 23 gen 
CaTCP được phát hiện trong trình tự của hai giống 
đậu gà “kabuli” và “desi” có một số gen CaTCP cho 
thấy liên quan tới hạn, dữ liệu này đã cung cấp thêm 
bằng chứng về việc điều khiển sự đáp ứng với hạn ở 
cây đậu gà (Tran et al., 2018).

Mục đích của nghiên cứu này là tiến hành kiểm 
tra mức độ biểu hiện của nhóm gen CaTCP trong 2 
giống đậu gà trái ngược về khả năng chống chịu hạn 
ở điều kiện xử lý mất nước và xử lý ABA sử dụng kỹ 
thuật RT-qPCR (real-time quantitative PCR). �ông 
qua việc phân tích, so sánh các đặc trưng biểu hiện 
các gen CaTCP ở cả lá và rễ của 02 giống đậu gà 
trong quá trình đáp ứng với mất nước và xử lý ABA 
đã cung cấp cơ sở khoa học về vai trò của các gen 
CaTCP trong quá trình chống chịu hạn trên cây đậu 
gà để có cách tiếp cận phù hợp trong chọn tạo giống 
cây trồng tăng cường khả năng chống chịu hạn. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
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Hạt của hai giống đậu gà: Hashem (nhạy cảm 
với hạn) và ILC482 (chịu hạn tốt) được nhận từ 
Trung tâm quốc gia nghiên cứu về nông nghiệp ở 
các vùng khô hạn, Syria [International Center for 
Agricultural Research in the Dry Area (ICARDA), 
Syria]. Khả năng chống chịu hạn của chúng được 
chứng minh qua việc so sánh về các chỉ số chống 
chịu bất lợi (stress tolerance index, STI) và năng 
suất trung bình (geometric mean productivity, 
GMP) thu được từ nghiên cứu ngoài đồng ruộng 
dưới điều kiện tưới nước đầy đủ và nước mưa (điều 
kiện hạn) (Rozrokh et al., 2013).
2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Trồng, xử lý và thu mẫu
Hạt của hai giống Hashem và ILC482 được trồng 

trong các chậu đất dinh dưỡng, sau đó được chăm 
sóc và sinh trưởng trong điều kiện nhà kính (nhiệt 
độ 30°C, chu kì quang 12 giờ chiếu sáng/12 giờ tối, 
cường độ chiếu sáng 150 mmol m-2s-1 đơn vị chiếu 
sáng, độ ẩm phòng 60% được mô tả như ở nghiên 
cứu trước đây (Ha et al., 2014). Cây đậu gà được 
trồng trong điều kiện bình thường trong 9 ngày, sau 
đó được sử dụng cho thí nghiệm bao gồm xử lý mất 
nước, xử lý ABA và trong điều kiện có nước đầy đủ. 

Cụ thể, cây đậu gà 9 ngày tuổi được loại bỏ hoàn toàn 
đất bám trên rễ một cách cẩn thận tránh làm đứt rễ. 
Để xử lý mất nước, cây đậu gà được đặt cố định trên 
giấy thấm Kim Towel và để khô 5 giờ trong điều kiện 
phòng. Đối với xử lý ABA, phần rễ được ngâm tiếp 
xúc trong nước có chứa 100 mM ABA trong 5 giờ. 
Tại các thời điểm 2 giờ và 5 giờ sau khi xử lý mẫu, 
các mẫu rễ và mẫu lá của chúng được thu thập một 
cách riêng biệt (3 lần lặp lại/mỗi xử lý/giống). 
2.2.2. Tách chiết RNA, xử lý DNaseI, và tổng hợp 
cDNA 

RNA tổng số được tinh sạch từ các mẫu lá và 
rễ sử dụng hệ thống RNeasy Plant Mini Kit and 
QIAcube như hướng dẫn của nhà sản xuất. Kiểm 
tra nồng độ RNA, xử lý DNAseI, tổng hợp cDNA 
cho RT-qPCR được tiến hành như phương pháp 
được mô tả trong bài (Le et al., 2011).
2.2.3. Đánh giá mức độ biểu hiện của các gen bằng 
kỹ thuật RT-qPCR

Các trình tự mồi đặc hiệu được thiết kế dựa 
theo bài báo của Tran et al. (2018) (Bảng 1) được 
sử dụng trong phân tích RT-qPCR để đánh giá mức 
độ biểu hiện của 23 gen CaTCP liên quan đến các 
điều kiện xử lý khác nhau. 

Bảng 1. Trình tự các cặp mồi CaTCP và gen tham chiếu IF4a sử dụng trong phân tích RT-qPCR

STT Tên gen Mồi xuôi Mồi ngược
1 CaTCP01 TTTTGCATCAGTTGCAGAGG GCAAACGAGCATCAAAGACA
2 CaTCP02 CCGATGGAAACTTCGTCAGT ACATGGCTCTCATCCTCACC
3 CaTCP03 CAACGAAAGTGGTGGTGATG GCTGTCGCCGGTATCATATT
4 CaTCP04 CATGGAATTCCGGTGCTACT GACGGTGTAGCTGCATGAAA
5 CaTCP05 GCCTTTGGGGGAAAAGATAG TTTGAAGTGGTGGAAGCTCA
6 CaTCP06 TAACTGGTCATGGCAACCAA CGACGATGCCAGAACCTAAT
7 CaTCP07 AGGGTTAGCACCAATTGCAC GCATTTGAACCACCGCTACT
8 CaTCP08 TCCGATCCCAATTCACAAAT TTCACGCGTAAGCTGGAATA
9 CaTCP09 ACGCCGTAACCGTCACTAAC AAGCCATTCGATGGTTTGAC

10 CaTCP10 ACCTCCACCGGAAGTTCTTT GGACAATGAAGCCAGCAAAT
11 CaTCP11 CGTCAGCACCTTGTTCAACT TTGCGAGATTTTGTTGATGG
12 CaTCP12 CAATGGGGAGGTAATTCCAA GACAACATTGGTGGCAAAGA
13 CaTCP13 GGGCCTTGCTGGTTACAATA AGAAGCACCTCCTCCTCCTC
14 CaTCP14 CAAAGCAGTTGATTGGCTCA TTGATCCTGCAGCAACATTC
15 CaTCP15 TGTTTTCCACCCTCACCTTT TGTCGATCTCTCTTGCTGGA
16 CaTCP16 CAGCGACAAAACTTCCCATT GCTAAGGATGGGTACGGTGA
17 CaTCP17 ATCGGAGGAGGAGAAATCGT AGAATTGGATAGCGGTGTGG
18 CaTCP18 CATACCATCAAACGCAGTCG AGCGGAGATTGGTCTTGCTA
19 CaTCP19 TTGAACTCATCGTCGTCGTC AAGGCGTCTAAAAGGCGAAT
20 CaTCP20 CGGATTGTGAAGTTGTTTCG GCTCTTGCTTTCTCCCTTGA
21 CaTCP21 AGGATGCCAGCTTTATGTGC GGCTGCTATGATGGATGGTT
22 CaTCP22 CCCACAAGGCTTTTCACAAT TCCCAAAACTTTGACCTTGC
23 CaTCP23 CAAATAAACTAGGGTTTTCCTCCA GAAGAGGCATTTTCAGGGGTA
24 IF-4a TGGACCAGAACACTAGGGACATT AAACACGGGAAGACCCAGAA
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Các thông tin về phản ứng RT-qPCR được mô 
tả chi tiết trong bài (Le et al., 2011). Hệ thống máy 
Stratagen MX3000P system (Agilent Technologies, 
Santa Clara, CA, USA) được sử dụng để chạy các 
phản ứng RT-qPCR, theo chu trình: 95oC trong 1 
phút; 40 chu kỳ ở 95oC 15 giây và ở 60oC 1 phút. Sau 
chu kỳ PCR cuối, đường cong nóng chảy thu được 
từ hồ sơ nhiệt ở 95oC trong 1 phút bởi một hằng số 
tăng giữa 55 và 95oC. Gen IF4a  được sử dụng như 
là gen tham chiếu dựa vào bài báo đã được công bố 
(Tran et al., 2018), và phương pháp 2-∆∆Ct được sử 
dụng trong phân tích dữ liệu của RT-qPCR (Le et 
al., 2012). Ý nghĩa thống kê của các mức độ biểu 
hiện khác nhau trong cùng một giống hoặc giữa 
hai giống trong cùng điều kiện bình thường và xử 
lý hạn được xác định bằng phương pháp Student’s 
t-test (one tail, unpaired, equal variance). Một gen 
được xác định liên quan đến hạn nếu giá trị fold-
change ≥ 2 (P < 0,05) ở ít nhất một thời điểm trong 
điều kiện xử lý hạn. Đối với việc so sánh các mức 
độ biểu hiện của các gen CaTCP giữa hai giống tăng 
khả năng chống chịu hạn ILC482 và giống chịu hạn 
kém Hashem, tỷ lệ biểu hiện khác nhau khi giá trị 
fold-change ít nhắt bằng 2 (P < 0.05) được xác định 
là có ý nghĩa.
2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2020 đến 
năm 2021 tại Trung tâm Phát triển bền vững nguồn 
Khoa học (RIKEN), Nhật Bản.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá biểu hiện của các gen CaTCP trong lá 
và rễ của giống chịu hạn ILC482 và giống nhạy cảm 
với hạn hán Hashem trong điều kiện mất nước

Để nghiên cứu rõ hơn về những đóng góp của 
các gen CaTCP đối với khả năng chịu hạn trên cây 
đậu gà, đồng thời tìm ra các gen tiềm năng phục vụ 
cho nghiên cứu chức năng chi tiết hơn sau này, các 
giống đậu gà chịu hạn ILC482 và giống Hashem 
nhạy cảm với hạn hán được lựa chọn để đánh giá 
mức độ biểu hiện của chúng trong điều kiện mất 
nước. 

Dựa trên kết quả RT-qPCR có được sau khi 
kiểm tra sự biểu hiện của 23 gen CaTCP ở cả lá và 
rễ trên hai giống đậu gà Hashem và ILC482 tại các 
thời điểm xử lý hạn sau 2 giờ và sau 5 giờ nhận thấy 
rằng, có nhiều gen CaTCP cho thấy sự thay đổi mức 
độ biểu hiện tăng hoặc giảm tại các thời điểm 2 giờ 
hoặc 5 giờ sau khi bắt đầu xử lý mất nước.

3.1.1. Sự biểu hiện của các gen CaTCP ở lá trong 
điều kiện mất nước

Khi đánh giá sự biểu hiện của các gen CaTCP ở 
trong lá của 2 giống đậu gà ILC482 và Hashem sau 
khi xử lý mất nước (Bảng 2) cho thấy, một số gen 
CaTCP có sự thay đổi mức độ biểu hiện chỉ ở giống 
ILC482 hoặc Hashem, tuy nhiên cũng có một số 
gen cùng lúc thay đổi trên cả 2 giống. Cụ thể, tại 
thời điểm 2 giờ sau khi xử lý mất nước chỉ có 1 gen 
CaTCP07 tăng mức độ biểu hiện ở giống ILC482, 
nhưng có 3 gen CaTCP thay đổi ở giống Hashem gồm 
có 2 gen tăng mức độ biểu hiện (CaTCP07 và 14) 
và 1 gen giảm biểu hiện là CaTCP15. Trong đó, gen 
CaTCP07 tăng biểu hiện ở cả 2 giống ILC482 và 
Hashem tại thời điểm 2 giờ sau khi xử lý mất nước 
ở lá. Tại thời điểm 5 giờ sau khi xử lý mất nước ở lá, 
có 2 gen (CaTCP07 và 14) tăng và 7 gen (CaTCP05, 
09, 10, 13, 15, 17 và 18) giảm mức độ biểu hiện ở 
giống ILC482; trong khi đó, giống Hashem có 1 gen 
CaTCP7 tăng và 11 gen (CaTCP05, 06, 09, 10, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, và 23) giảm mức độ biểu hiện. 
Khi đánh giá biểu hiện của các gen CaTCP ở trong 
cùng cả 2 giống tại thời điểm 5 giờ, chúng tôi ghi 
nhận có có 7 gen (CaTCP05, 09, 10, 13, 15, 17, 18) 
là giảm biểu hiện ở cả 2 giống ILC482 và Hashem. 
Qua kết quả đánh giá biểu hiện của các gen CaTCP 
ở trong lá của cả 2 giống đậu gà ILC482 và Hashem 
sau 2 và 5 giờ xử lý mất nước, chúng tôi ghi nhân 
có 1 gen CaTCP07 biểu hiện mạnh ở cả 2 giống tại 
các thời điểm xử lý mất nước. 

3.1.2. Sự biểu hiện của các gen CaTCP ở rễ trong 
điều kiện mất nước

Trong khi đánh giá sự biểu hiện của các gen 
CaTCP ở trong rễ của 2 giống đậu gà ILC482 và 
Hashem sau khi xử lý mất nước (Bảng 2) cũng cho 
thấy một số gen CaTCP có sự thay đổi mức độ biểu 
hiện chỉ ở giống ILC482 hoặc Hashem, một số gen 
thay đổi đồng thời trên cả 2 giống. 

Cụ thể, tại thời điểm 2 giờ sau khi xử lý mất 
nước có 5 gen (CaTCP07, 12, 13, 19 và 20) tăng và 
2 gen (CaTCP05 và 17) giảm mức độ biểu hiện ở 
trong lá của giống ILC482, nhưng ở giống Hashem 
có 6 gen (CaTCP07, 12, 13, 15, 19 và 22) tăng và 
1 gen CaTCP05 giảm biểu hiện. Trong số các gen 
này, có 4 gen (CaTCP07, 12, 13 và 14) cùng tăng và 
1 gen CaTCP05 cùng giảm biểu hiện ở trong rễ của 
cả 2 giống ILC482 và Hashem sau 2 giờ xử lý mất 
nước (Bảng 2). 
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Bảng 2. Mức độ biểu hiện của các gen CaTCP ở lá và rễ trong hai giống đậu gà ILC482 và Hashem
trong điều kiện xử lý mất nước tại các thời điểm 2 giờ và 5 giờ

Ghi chú: Giá trị màu đỏ/xanh biểu thị sự tăng/giảm mức độ biểu hiện của các gen trong điều kiện xử lý mất nước, 
thoả mãn điều kiện mức độ biểu hiện ³|2| và P <0,05.

Khi quan sát tại thời điểm 5 giờ sau khi xử lý mất 
nước ở rễ, chúng tôi ghi nhận có 13 gen thay đổi biểu 
hiện ở giống ILC482 trong đó có 10 gen tăng và 3 gen 
giảm, trong khi đó có 14 gen thay đổi ở giống Hashem 
cũng có 10 gen tăng nhưng có 4 gen giảm. Hơn nữa, 
khi phân tích biểu hiện ở cả 2 giống chúng tôi nhận 
thấy tất cả 10 gen này (CaTCP07, 11, 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 22, và 23) cùng tăng sự biểu hiện nhưng chỉ 2 
gen (CaTCP05 và 18) cùng giảm ở rễ của cả 2 giống 
ILC482 và Hashem sau 5 giờ mất nước. Kết quả phân 
tích biểu hiện ở rễ của cả 2 giống sau 2 và 5 giờ xử 
lý mất nước, cho thấy gen CaTCT07 đều tăng mức 
độ biểu hiện (Bảng 2). Qua kết quả đánh giá biểu 

hiện các gen CaTCP ở lá và rễ của cả 2 giống đậu gà 
ILC482 chịu hạn tốt và Hashem nhạy cảm với hạn sau 
khi xử lý mất nước ở các thời điểm, chúng tôi thấy gen 
CaTCP07 là một gen tăng cường biểu hiện tiềm năng 
cho nghiên cứu chức năng sâu hơn. 
3.2. Đánh giá biểu hiện của các gen CaTCP trong lá 
và rễ của giống chịu hạn ILC482 và giống nhạy cảm 
với hạn hán Hashem trong điều kiện xử lý ABA
3.2.1. Sự biểu hiện của các gen CaTCP ở lá trong 
điều kiện xử lý ABA

Khi phân tích sự biểu hiện của các gen CaTCP ở 
trong lá của 2 giống đậu gà ILC482 và Hashem sau 
khi xử lý với ABA ở các thời điểm (Bảng 3).

Bảng 3. Mức độ biểu hiện của các gen CaTCP ở lá và rễ trong hai giống đậu gà ILC482 và Hashem 
trong điều kiện xử lý ABA tại các thời điểm 2 giờ và 5 giờ 

Ghi chú: Giá trị màu đỏ/xanh biểu thị sự tăng/giảm mức độ biểu hiện của các gen trong điều kiện xử lý ABA, thoả 
mãn điều kiện mức độ biểu hiện ³|2| và P <0,05.
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Kết quả cho thấy, chỉ có ít gen thay đổi mức độ 
biểu hiện đáng kể trong điều kiện xử lý ABA. Cụ 
thể, tại thời điểm 2 giờ sau khi xử lý ABA, có 2 gen 
(CaTCP07 và 14) cùng tăng và 1 gen CaTCP15 cùng 
giảm mức độ biểu hiện ở cả lá của 2 giống ILC482 
và Hashem. Tại thời điểm 5 giờ, có 4 gen (CaTCP01, 
07, 14 và 15) tăng mức độ biểu hiện ở lá của giống 
ILC482, nhưng chỉ có 2 gen (CaTCP07 và 15) tăng 
và 1 gen CaTC17 giảm mức độ biểu hiện ở lá của 
Hashem. Tại thời điểm này chúng tôi ghi nhận có 
2 gen (CaTCP07 và 15) tăng biểu hiện ở cả 2 giống 
ILC482 và Hashem. Khi quan sát ở cả 2 thời điểm, 
thì chỉ có 1 gen CaTC07 tăng mức độ biểu hiện ở lá 
của cả 2 giống tại 2 và 5 giờ sau khi xử lý ABA. 

3.2.2. Sự biểu hiện của các gen CaTCP ở rễ trong 
điều kiện xử lý ABA

Trong khi quan sát sự biểu hiện của các gen 
CaTCP ở rễ của cả 2 giống ILC482 và Hashem sau 
khi xử lý ABA ở các thời điểm (Bảng 3) chúng tôi 
nhận thấy, có nhiều gen CaTCP thay đổi biểu hiện 
ở rễ so với lá của cả 2 giống. Cụ thể, có 5 gen thay 
đổi mức độ biểu hiện trong rễ của giống ILC482 ở 
thời điểm 2 giờ sau khi xử lý ABA, gồm có 3 gen 
(CaTCP07, 18 và 20) tăng và 2 gen (CaTCP05 
và 17) giảm mức độ biểu hiện; tuy nhiên ở giống 
Hashem chỉ có 3 gen thay đổi biểu hiện bao gồm 2 
gen (CaTCP07 và 18) và 1 gen CaTCP05 giảm biểu 
hiện ở cùng thời điểm. Khi so sánh giữa 2 giống tại 
thời điểm 2 giờ, có 2 gen (CaTCP07 và 18) cùng tăng 
và gen CaTCP5 cùng giảm mức độ biểu hiện. Tại 
thời điểm 5 giờ sau khi xử lý ABA, có 8 gen thay đổi 
mức độ biểu hiện ở rễ của giống ILC482 gồm có 7 
gen (CaTCP07, 08, 14, 16, 18, 19 và 20) tăng và 1 
gen CaTCP05 giảm biểu hiện; nhưng ở rễ của giống 
Hashem chỉ có 5 gen (CaTCP01, 07, 13, 18 và 19) 
tăng và 2 gen (CaTCP05 và 15) giảm biểu hiện. Khi 
phân tích biểu hiện trong cả 2 giống cùng thời điểm 
5 giờ sau khi xử lý ABA, có 3 gen (CaTCP07, 18 và 
19) là cùng tăng và 1 gen CaTCP05 cùng giảm biểu 
hiện.  Khi kết hợp cả 2 thời điểm xử lý ABA lúc 2 và 
5 giờ thì ghi nhận có 2 gen (CaTCP07 và 18) cùng 
tăng và 1 gen CaTCP05 cùng giảm biểu hiện ở rễ của 
2 giống ILC482 và Hashem. Môt điều thú vị là, gen 
CaTCP07 tăng biểu hiện ở cả lá và rễ của 2 giống đậu 
gà ILC482 và Hashem sau 2 và 5 giờ xử lý ABA. 

Qua kết quả phân tích mức độ biểu hiện của các 
gen CaTCP bằng RT-qPCR ở cả lá và rễ của 2 giống 
đậu gà ILC482 và Hashem sau khi xử lý mất nước và 
xử lý ABA ở thời điểm 2 và 5 giờ. Chúng tôi nhận 
thấy, có những gen chỉ biểu hiện ở rễ hoặc lá của 
giống chịu hạn ILC482 trong điều kiện xử mất nước, 
nhưng không thay đổi ở giống nhạy cảm với hạn và 

ngược lại; tuy nhiên cũng có những gen thay đổi ở 
cả lá và rễ của 2 giống ILC482 chịu hạn tốt và giống 
Hashem nhạy cảm với hạn trong điều kiện xử lý mất 
nước. Ngoài ra, có những gen thay đổi biểu hiện ở 
điều kiện xử lý mất nước không phụ thuộc vào ABA, 
tuy nhiên có gen lại phụ thuộc vào ABA. Trong số 
23 gen CaTCP này, chúng tôi nhận thấy CaTCP07 
là một gen tăng cường biểu hiện ở cả lá và rễ của 2 
giống đậu gà ILC482 và Hashem ở tất cả các thời 
điểm xử lý mất nước; đồng thời gen này cũng biểu 
hiện mạnh ở cả lá và rễ của 2 giống sau khi xử lý ABA 
ở các thời điểm. Điều này chứng tỏ, CaTCP07 là một 
gen tiềm năng vô cùng hứa hẹn trong việc cải tạo cây 
đậu gà nói riêng và cây trồng quan trọng khác nói 
chung có khả năng chống chịu với bất lợi hạn thông 
qua con đường phụ thuộc tín hiệu ABA thông qua 
tăng cường biểu hiện của nó. Yếu tố phiên mã TCP là 
một trong nhiều họ phổ biến của điều hoà phiên mã 
ở thực vật. Đã có một số nghiên cứu về nhóm yếu tố 
phiên mã TCP trên các cây trồng chính và xác định 
được 22 gen TCP trên cây lúa, 36 gene TCP trên cây 
sắn, 30 gene TCP trên cây cà chua, 38 gene TCP trên 
cây bông và một số cây trồng khác (Lei et al., 2017).

Sự hình thành và cấu tạo rễ được coi là một đặc 
điểm quan trọng của rễ trong việc phản ứng với các 
tác nhân ngoại cảnh bất lợi từ môi trường, bao gồm 
cả hạn hán nhằm giúp cho cây trồng tăng khả năng 
thích nghi với điều kiện bất lợi. Chiều dài rễ sơ cấp, 
sinh khối rễ và số lượng rễ phụ được coi là một trong 
những thông số quan trọng để đánh giá khả năng 
chịu hạn của cây trồng. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi đã đánh giá mức độ biểu hiện của 23 gen CaTCP 
trên cả 2 giống đậu gà ILC482 (chịu hạn) và Hashem 
(nhạy cảm với hạn) trong điều kiện mất nước và xử 
lý ABA. Kết quả cho thấy số lượng gen CaTCP có 
sự thay đổi biểu hiện tại mô rễ là khá nhiều. Cụ thể, 
trong điều kiện xử lý mất nước của rễ, có tổng cộng 
15 gen cho thấy sự thay đổi trong đó có 10 gen cho 
thấy mức độ biểu hiện tăng và 5 gen cho thấy mức độ 
biểu hiện giảm (cả trên giống ILC482 và Hashem). 
Bên cạnh đó trong điều kiện xử lý ABA, có tổng 12 
gen cho thấy sự thay đổi trong đó có 9 gen cho thấy 
mức độ biểu hiện tăng và 3 gen cho thấy mức độ biểu 
hiện giảm. Điều này cho thấy mối tương quan giữa 
khả năng chịu hạn của cây đậu gà với số lượng gen 
CaTCP phản ứng với tình trạng mất nước trong rễ. 
Do vậy, với kết quả thu được về mức độ biểu hiện các 
gen CaTCP trên mẫu lá cây đậu gà dưới điều kiện 
mất nước hoặc xử lý ABA, cho thấy sự liên hệ giữa 
các gen CaTCP và các đặc điểm ở lá. 

Ngoài ra, một trong những mục tiêu chính của 
nghiên cứu này là xác định được các gen CaTCP 
tiềm năng để cải thiện và phát triển các giống cây 
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chịu hạn bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật 
di truyền. Dựa trên kết quả chúng tôi thu được sau 
khi đánh giá mức độ biểu hiện của tổng số 23 gen 
CaTCP trên cả 2 giống đậu gà ILC482 chịu hạn và 
giống Hashem nhạy cảm với hạn hán, thấy rằng gen 
CaTCP07 là gen duy nhất có mức độ biểu hiện tăng 
mạnh ở cả 2 giống ILC482 và Hashem, trong cả mẫu 
lá và rễ dưới điệu kiện mất nước và xử lý ABA. Đây 
có thể được coi là gen tiềm năng nhất trong họ TF 
TCP trên cây đậu gà, vì vậy gen CaTCP07 có thể tiếp 
tục được nghiên cứu sâu hơn bằng sử dụng kỹ thuật 
chuyển gen nhằm tăng cường biểu hiện để tạo ra các 
giống cây trồng có khả năng chịu hạn. 

IV. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu này cho thấy, trong số tất cả 23 

gen CaTCP thì chỉ có CaTCP07 là gen tăng mức độ 
biểu hiện ở cả lá và rễ của 2 giống đậu gà ILC482 chịu 
hạn và Hashem nhạy cảm với hạn ở tất cả các thời 
điểm xử lý mất nước và ABA. Như vậy, CaTCP07 
đóng vai trò như một gen tiềm năng đầy hứa hẹn để 
cải tiến khả năng chống chịu với hạn hán của cây đậu 
gà và/hoặc cây trồng quan trọng khác trong tương lai. 
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Abstract
Drought stress causes adverse in�uences on the growth, development, and yield of numerous crops. Some studies have 
indicated that the transcription factor group TCP plays a key role in the drought tolerance of plants. In this study, the 
expression levels of 23 CaTCP genes in leaf and root samples of chickpea plants (Cicer arietinum) under water de�cit and 
ABA treatment conditions were evaluated. Based on RT-qPCR results, the number of CaTCP genes with varying expression 
levels was observed in each chickpea variety, ILC482 and Hashem, respectively. Furthermore, expression analysis of genes 
in both leaf and root samples of both chickpea varieties revealed di�erent expression patterns in response to water de�cit, 
with some genes showing increased expression, while others demonstrated decreased expression levels. Moreover, the 
results have identi�ed the CaTCP07 gene as a potentially drought-responsive gene in both ILC482 and Hashem varieties, 
suggesting its potential application in further research on developing drought-tolerant crop varieties.
Keywords: CaTCP, drought tolerance, chickpea, ABA treatment condition, expression analysis of gene, transcription 
factor
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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BỔ SUNG ĐẾN NĂNG SUẤT,  
CHẤT LƯỢNG LÊ VH6 TẠI BẮC HÀ, LÀO CAI

Nguyễn �ị Cẩm Mỹ1*, Lưu Ngọc Quyến2, 
Đào �ế Anh3, Hoàng �ị Mai4

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu lực của việc bổ sung kali cho giống lê VH6 10 tuổi tại Bắc Hà, tỉnh Lào 

Cai. �í nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 1 nhân tố với 5 công thức và 3 lần nhắc, mỗi ô thí nghiệm 
trồng 5 cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bón bổ sung kali với lượng 80 g/cây K2O có hiệu quả đối với năng 
suất, chất lượng giống lê VH6: cụ thể, năng suất (51,73 kg/cây) tăng so với đối chứng 39%, tăng hàm lượng chất 
khô (14,2%), đường tổng số (11,5%), vitamin C (34,41 mg/100 g), độ Brix (11,8%) đồng thời giảm axit hữu cơ 
(0,12%). Hiệu quả kinh tế mang lại khá cao (428,35 triệu đồng/ha).

Từ khóa: Cây lê, giống lê VH6, liều lượng kali, năng suất
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giống lê VH6 được công nhận theo Quyết định 

số 2281/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/06/2017 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ kết quả đề 
tài nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số cây 
ăn quả ôn đới ở phía Bắc của Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Đỗ Sỹ 
An và cs., 2017).

Tỉnh Lào Cai cũng như một số địa phương vùng 
miền núi phía Bắc có lợi thế về độ cao so với mực 
nước biển, có khí hậu lạnh vào mùa đông, thuận lợi 
cho việc phát triển cây trồng ôn đới, đặc biệt là cây 
ăn quả trong đó có cây lê.

�eo kết quả của Fatma et al. (2022), phân kali 
có ảnh hưởng đến khối lượng quả, chiều dài, chiều 
rộng quả, thể tích quả, khối lượng dịch quả, khối 
lượng và độ dày vỏ, khối lượng cùi/quả, số hạt/quả 
và khối lượng hạt. Kết quả nghiên cứu của Shen et 
al. (2018) cho thấy, kali có vai trò quan trọng đối 
với quá trình trao đổi chất và đồng hóa trong quá 
trình sinh trưởng của quả lê, qua đó tác động đến 
khối lượng và năng suất cây trồng. 

Cùng với các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây 
lê như cắt tỉa, quản lý độ ẩm đất, phòng trừ dịch 
hại…, việc bổ sung phân bón nói chúng và phân 
kali nói riêng có vai trò quan trọng do đó việc xác 
định liều lượng bón thích hợp cần phải được xác 
định. Chính vì thế nghiên cứu ảnh hưởng của 

lượng bón kali bổ sung đến năng suất, chất lượng 
lê VH6 tại Bắc Hà, Lào Cai được tiến hành.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Giống lê VH6 tuổi 10.
Phân bón: Đạm urê (46% N), supe lân (16% 

P2O5), kaliclorua (60% K2O), phân chuồng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
 �í nghiệm 1 nhân tố gồm 5 công thức, 3 lần 

nhắc lại, được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 
(RCBD). Mỗi ô thí nghiệm 5 cây. Công thức 1 (CT1): 
Nền + 0 g K2O/cây (Đối chứng); công thức 2 (CT2): 
Nền + 40 g K2O/cây; công thức 3 (CT3): Nền + 
60 g K2O/cây; công thức 4 (CT4): Nền + 80 g K2O/cây; 
công thức 5 (CT5): Nền + 100 g K2O/cây.

Tất cả các công thức thí nghiệm cùng áp dụng 
chung một nền chăm sóc với lượng phân bón là:  
40 kg phân chuồng hoai mục + 300 g N + 200 g 
P2O5 + 420 g K2O/cây. Các kỹ thuật khác tiến hành 
theo hướng dẫn kỹ thuật trồng Lê VH6 của Trung 
tâm Giống nông nghiệp Lào Cai (2017). 

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 
Trên mỗi cây xác định cành giữa tán, theo 4 

hướng, ngắt 5 quả/cây × 5 cây/lần nhắc × 3 lần 


